Mẫu số 3: Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1. Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/2021 (Người học)

	STT
	Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo
	Mã lĩnhvực/ngành
	Quy mô đào tạo

	C
	CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
	 
	642

	6
	Cao đẳng chínhquy
	 
	475

	6.1
	Chínhquy
	Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
	475

	6.2
	Đối tượng từ trung cấp lên cao đẳng 
	Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
	

	6.3
	Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng
	Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
	

	7
	Cao đẳng vừa làm vừa học
	 
	167

	7.1
	Vừa làm vừa học
	Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
	155

	7.2
	Đối tượng từ trung cấp lên cao đẳng 
	Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
	12

	7.3
	Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng
	Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
	


2.  Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu: 

 Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá:


- Tổng diện tích đất của trường (ha): 3,85 ha
  - Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 900 chỗ
  - Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên một sinh viên chính quy:
	TT
	Loạiphòng
	Số lượng
	Diện tích sàn xây dựng (m2)

	  1
	Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo
	65
	7304

	1.1.
	Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ
	4
	1200

	1.2.
	Phòng học từ 100 - 200 chỗ
	2
	400

	1.3.
	Phòng học từ 50 - 100 chỗ
	2
	300

	1.4.
	Số phòng học dưới 50 chỗ
	28
	2240

	1.5
	Số phòng học đa phương tiện
	22
	1680


	1.6
	Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo
	7
	1484

	2.
	Thư viện, trung tâm học liệu
	9
	2383

	3.
	Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập
	12
	1462

	
	Tổng
	86
	11149


   3. Danh sách giảng viên toàn thời gian

	Stt
	Họ và tên
	Chức danh khoa học
	Trình độ chuyên môn
	Chuyên môn đào tạo
	Ngành tham gia giảng dạy

	
	
	
	
	
	Tên ngành Cao đẳng

	1
	Bùi Thị Thu Thuỷ
	 
	Thạc sĩ
	Giáo dục mầm non
	Giáo dục Mầm non

	2
	Đàm Công Thắng
	 
	Thạc sĩ
	Khoa học máy tính
	Giáo dục Mầm non

	3
	Đặng Cao Sơn
	 
	Thạc sĩ
	Quản lý giáo dục
	Giáo dục Mầm non

	4
	Đặng Thị Thanh Mai
	 
	Tiến sĩ
	Di truyền học
	Giáo dục Mầm non

	5
	Đào Lan Hương
	 
	Tiến sĩ
	Tâm lý học
	Giáo dục Mầm non

	6
	Đỗ Thị Loan
	 
	Thạc sĩ
	Phương pháp dạy học sinh học
	Giáo dục Mầm non

	7
	Đỗ Thị Nguyệt
	 
	Thạc sĩ
	Lý luận và phương pháp giảng dạy giáo dục chính trị
	Giáo dục Mầm non

	8
	Dương Biên Hoà
	 
	Thạc sĩ
	Giáo dục thể chất
	Giáo dục Mầm non

	9
	Dương Đình Thắng
	 
	Thạc sĩ
	Lịch sử
	Giáo dục Mầm non

	10
	Dương Tố Nga
	 
	Đại học
	Sư phạm âm nhạc
	Giáo dục Mầm non

	11
	Hà Duy Tá
	 
	Thạc sĩ
	Tâm lý học
	Giáo dục Mầm non

	12
	Hà Thị Ngân
	 
	Thạc sĩ
	Phương pháp dạy học hóa học
	Giáo dục Mầm non

	13
	Hoàng Minh Loan
	 
	Thạc sĩ
	Triết học
	Giáo dục Mầm non

	14
	Hoàng Thị Thu Hà
	 
	Thạc sĩ
	Sinh học thực nghiệm
	Giáo dục Mầm non

	15
	Lại Thị Hằng
	 
	Thạc sĩ
	Tâm lý học
	Giáo dục Mầm non

	16
	Lê Thị Thuỳ Linh
	 
	Thạc sĩ
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn vật lí
	Giáo dục Mầm non

	17
	Lưu Thị Hường
	 
	Thạc sĩ
	Hồ Chí Minh học
	Giáo dục Mầm non

	18
	Lưu Thị Ngọc Tuyết
	 
	Tiến sĩ
	Lịch sử
	Giáo dục Mầm non

	19
	Lưu Thị Thanh Hường
	 
	Thạc sĩ
	Giáo dục mầm non
	Giáo dục Mầm non

	20
	Ngô Duy Nam
	 
	Thạc sĩ
	Khoa học máy tính
	Giáo dục Mầm non

	21
	Ngô Khánh Quân
	 
	Đại học
	Sư phạm Mỹ thuật
	Giáo dục Mầm non

	22
	Ngô Sách Đăng
	 
	Thạc sĩ
	Toán học
	Giáo dục Mầm non

	23
	Ngô Thị Lanh
	 
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ học
	Giáo dục Mầm non

	24
	Ngô Vũ Sơn
	 
	Thạc sĩ
	Thể thao trường học
	Giáo dục Mầm non

	25
	Nguyễn Bích Quyên
	 
	Thạc sĩ
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn sinh học
	Giáo dục Mầm non

	26
	Nguyễn Đức Tài
	 
	Đại học
	Y sinh học thể dục thể thao; Sư phạm giáo dục quốc phòng an ninh
	Giáo dục Mầm non

	27
	Nguyễn Hương Giang
	 
	Thạc sĩ
	Khoa học máy tính
	Giáo dục Mầm non

	28
	Nguyễn Hữu Niên
	 
	Tiến sĩ
	Kinh tế chính trị
	Giáo dục Mầm non

	29
	Nguyễn Hữu Tuấn
	 
	Thạc sĩ
	Quản lý giáo dục
	Giáo dục Mầm non

	30
	Nguyễn Hữu Tuyến
	 
	Tiến sĩ
	Toán học
	Giáo dục Mầm non

	31
	Nguyễn Minh Tuyền
	 
	Thạc sĩ
	Quản lý giáo dục
	Giáo dục Mầm non

	32
	Nguyễn Như Trung
	 
	Thạc sĩ
	Giáo dục thể chất
	Giáo dục Mầm non

	33
	Nguyễn Quốc Tuấn 
	 
	Thạc sĩ
	Thiết kế mĩ thuật công nghiệp
	Giáo dục Mầm non

	34
	Nguyễn Quỳnh Anh
	 
	Thạc sĩ
	Quản lý giáo dục
	Giáo dục Mầm non

	35
	Nguyễn Thanh Chuân
	 
	Thạc sĩ
	Tiếng Nga
	Giáo dục Mầm non

	36
	Nguyễn Thế Cường
	 
	Thạc sĩ
	Giáo dục thể chất
	Giáo dục Mầm non

	37
	Nguyễn Thị Dư
	 
	Thạc sĩ
	Quản lý giáo dục
	Giáo dục Mầm non

	38
	Nguyễn Thị Dung
	 
	Thạc sĩ
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn kỹ thuật công nghiệp
	Giáo dục Mầm non

	39
	Nguyễn Thị Hằng
	 
	Thạc sĩ
	Tâm lý học
	Giáo dục Mầm non

	40
	Nguyễn Thị Hạnh Ngọc
	 
	Thạc sĩ
	Tâm lý học
	Giáo dục Mầm non

	41
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	 
	Thạc sĩ
	Văn học Việt Nam hiện đại
	Giáo dục Mầm non

	42
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	 
	Thạc sĩ
	Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh
	Giáo dục Mầm non

	43
	Nguyễn Thị Huế
	 
	Thạc sĩ
	Văn học dân gian
	Giáo dục Mầm non

	44
	Nguyễn Thị Huệ
	 
	Thạc sĩ
	Lý luận và phương pháp giảng dạy giáo dục chính trị
	Giáo dục Mầm non

	45
	Nguyễn Thị Hương Dung
	 
	Thạc sĩ
	Hóa vô cơ
	Giáo dục Mầm non

	46
	Nguyễn Thị Lập
	 
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ ứng dụng
	Giáo dục Mầm non

	47
	Nguyễn Thị Minh Châu
	 
	Thạc sĩ
	Giáo dục chính trị
	Giáo dục Mầm non

	48
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	 
	Thạc sĩ
	Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh
	Giáo dục Mầm non

	49
	Nguyễn Thị Nguyệt
	 
	Thạc sĩ
	Văn học Việt Nam hiện đại
	Giáo dục Mầm non

	50
	Nguyễn Thị Nhung
	 
	Thạc sĩ
	Quản lý giáo dục
	Giáo dục Mầm non

	51
	Nguyễn Thị Phúc Oanh
	 
	Thạc sĩ
	Hội họa
	Giáo dục Mầm non

	52
	Nguyễn Thị Phương Mai
	 
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ ứng dụng
	Giáo dục Mầm non

	53
	Nguyễn Thị Thắng
	 
	Tiến sĩ
	Lý luận văn học
	Giáo dục Mầm non

	54
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	 
	Thạc sĩ
	Khoa học máy tính
	Giáo dục Mầm non

	55
	Nguyễn Thị Thảo Nguyên
	 
	Thạc sĩ
	Toán giái tích
	Giáo dục Mầm non

	56
	Nguyễn Thị Thiêm
	 
	Thạc sĩ
	Lý luận văn học
	Giáo dục Mầm non

	57
	Nguyễn Thị Thu Hà
	 
	Thạc sĩ
	Giáo dục học
	Giáo dục Mầm non

	58
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	 
	Thạc sĩ
	Sinh học thực nghiệm
	Giáo dục Mầm non

	59
	Nguyễn Thị Thu Viện
	 
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ học ứng dựng tiếng anh
	Giáo dục Mầm non

	60
	Nguyễn Thị Thương
	 
	Thạc sĩ
	Quản lý giáo dục
	Giáo dục Mầm non

	61
	Nguyễn Thị Thuý Hà
	 
	Tiến sĩ
	Hóa hữu cơ
	Giáo dục Mầm non

	62
	Nguyễn Thị Thuý Vân
	 
	Thạc sĩ
	Toán giải tích
	Giáo dục Mầm non

	63
	Nguyễn Văn Minh
	 
	Thạc sĩ
	Toán học
	Giáo dục Mầm non

	64
	Nguyễn Văn Sinh
	 
	Thạc sĩ
	Quản lý giáo dục
	Giáo dục Mầm non

	65
	Nguyễn Văn Thuật
	 
	Thạc sĩ
	Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng anh
	Giáo dục Mầm non

	66
	Nguyễn Văn Thuỵ
	 
	Đại học
	Sư phạm âm nhạc
	Giáo dục Mầm non

	67
	Phạm Minh Hồng
	 
	Thạc sĩ
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
	Giáo dục Mầm non

	68
	Phạm Thị Hải
	 
	Thạc sĩ
	Lý luận và phương pháp giảng dạy giáo dục chính trị
	Giáo dục Mầm non

	69
	Phan Thị Hiền
	 
	Thạc sĩ
	Lịch sử thế giới
	Giáo dục Mầm non

	70
	Phan Thị Ngàn
	 
	Thạc sĩ
	Tâm lý học
	Giáo dục Mầm non

	71
	Phùng Thị Hiền
	 
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài
	Giáo dục Mầm non

	72
	Trần Hùng Viện
	 
	Thạc sĩ
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn âm nhạc
	Giáo dục Mầm non

	73
	Trần Quang Bắc
	 
	Thạc sĩ
	Địa lí, giáo dục dân số
	Giáo dục Mầm non

	74
	Trần Quốc Việt
	 
	Thạc sĩ
	Toán giải tích
	Giáo dục Mầm non

	75
	Trần Thị Hồng Minh
	 
	Thạc sĩ
	Giáo dục mầm non
	Giáo dục Mầm non

	76
	Trần Thị Hương Mai
	 
	Thạc sĩ
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn kỹ thuật công nghiệp
	Giáo dục Mầm non

	77
	Trần Thuý Hằng
	 
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam
	Giáo dục Mầm non

	78
	Trịnh Thị Ngà
	 
	Thạc sĩ
	Giáo dục mầm non
	Giáo dục Mầm non

	79
	Trương Thị Hồng Mỵ
	 
	Thạc sĩ
	Hội họa
	Giáo dục Mầm non

	80
	Vũ Thị Ánh Ngọc
	 
	Thạc sĩ
	Giáo dục mầm non
	Giáo dục Mầm non

	81
	Vũ Thị Loan
	 
	Thạc sĩ
	Quản lý giáo dục
	Giáo dục Mầm non

	82
	Vũ Thị Việt Thái
	 
	Thạc sĩ
	Quản lý giáo dục
	Giáo dục Mầm non

	83
	Vương Hồng Nhung
	 
	Thạc sĩ
	Lý luận văn học
	Giáo dục Mầm non

	84
	Vương Thị Luận
	 
	Thạc sĩ
	Giáo dục học
	Giáo dục Mầm non

	85
	Vương Thị Thanh Thuỷ
	 
	Thạc sĩ
	Tâm lý học
	Giáo dục Mầm non

	86
	Vương Thị Thuỳ
	 
	Thạc sĩ
	Tâm lý học
	Giáo dục Mầm non

	
	Tổng số giảng viên toàn trường
	
	86
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